
I Phòng khách

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 60x60 cm

3 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

4 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

5 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

6 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun chính hãng bả 2 lớp, 3 lớp màu

7 Tường dán giấy trang trí Giấy trang trí Hàn Quốc Cuộn 15m2

8 Ổ cắm, công tắc  PANASONIC Chính hãng Màu trắng
9 Hệ thống PCCC  Đầu báo nhiệt, đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
10 Ống đồng máy lạnh 2HP (Vt+nc)  Ống đồng Thái Lan 7 dem, 6/10, dây điện Cadivi, đi 3 dây chính, 2 dây dự phòng
11 Tủ giày Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Băng ngồi thay giày có nệm Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13 Hệ Tủ tivi Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

14 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

15 Đèn chùm trang trí Đèn led trang trí Đèn Led trang trí

16 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.5 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.5Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

17 Tivi Tivi LG 49 inch Phân phối chính hãng
18 Thảm trải sàn Thảm trải sàn nhập khẩu 1.6m x 2m

II

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 60x60 cm

3 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

4 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

5 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

6 Hệ thống PCCC  Đầu báo khói, đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
7 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

8 Tủ bếp trên Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

9 Tủ bếp dưới Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

10 Đá lát mặt bếp  Đá grannite Kim sa đen/ tương đương
11 Bếp điện từ Eurosun/ Tương đương Nhập khẩu chính hãng

12 Hút mùi bếp Eurosun/ Tương đương Nhập khẩu chính hãng

13 Chậu rửa FULLHOUSE Inox 304

14 Vòi rửa Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
15 Kệ inox để gia vị , thớt, dao  Inox 304  Inox 304
16 Lò nướng Lò nướng âm tủ Eurosun/ Tương đương Nhập khẩu chính hãng

17 Tủ lạnh LG 456L/tương đương

18 Bộ bàn ăn 6 ghế Nhập khẩu  Nhập khẩu cao cấp, kích thước 1,6m 

III

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

3 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

4 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

5 Hệ thống PCCC  Đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà

6 Nút công tắc khẩn cấp đầu giường

 Nút công tắc khẩn báo hiệu cho bộ phận 

bảo vệ tòa nhà khi có trường hợp khẩn 

cấp. 

Theo hệ thống PCCC tòa nhà

7 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

8 Tường dán giấy trang trí Giấy trang trí Hàn Quốc Cuộn 15m2

9 Cửa ngăn phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc
10 Sàn gỗ + Len nẹp tường Sàn lát gỗ công nghiệp  Dày 12mm, chống ẩm, Chống trầy AC4

11 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

12 Tủ quần áo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13
Giường ngủ 1m6 có nệm đầu 

giường, có hộc kéo
Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

14 Tủ đầu giường Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

15 Bàn trang điểm Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

16 Kệ tivi Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

17 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.0Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

18 Tivi Tivi LG 43 inch Phân phối chính hãng

19 Chăn, ga, gối nệm Chăn ga gối nệm Nhập khẩu Hàn Quốc

IV

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

3 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

4 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

5 Hệ thống PCCC  Đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
6 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

7 Tường dán giấy trang trí Giấy trang trí Hàn Quốc Cuộn 15m2

8 Cửa ngăn phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc
9 Sàn gỗ + Len nẹp tường Sàn lát gỗ công nghiệp  Dày 12mm, chống ẩm, Chống trầy AC4

10 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

11 Tủ áo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Giường ngủ có hộc kéo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13 Tủ đầu giường Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

14 Bàn trang điểm Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

15 Kệ tivi Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

16 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.0Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

17 Tivi Tivi LG 43 inch Phân phối chính hãng
18 Chăn, ga, gối nệm Chăn ga gối nệm Nhập khẩu Hàn Quốc

V

1 Gạch ngăn phòng Gạch Tân Uyên 8x8x19 8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

3 Gạch  ốp tường Full trần Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

4 Trần thạch cao Trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường Trần khung chìm chống ẩm, sơn trắng

5 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

6 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

7 Vòi sen tắm đứng (nóng lạnh) Sen thuyền Caesar/ Tương đương Phân phối chính hãng
8 Chống thấm WC  Chống thấm Kova Quét 2 lớp, chiều cao quét tường 0.5m

9 Nút công tắc khẩn cấp

 Nút công tắc khẩn WC MASTER báo 

hiệu cho bộ phận bảo vệ tòa nhà khi có 

trường hợp khẩn cấp. 

Theo hệ thống PCCC tòa nhà

10 Bồn cầu 1 khối Bồn cầu  Caesar 1 khối/ tương đương Phân phối chính hãng
11 Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
12 Tủ Lavabo Ván MDF kháng ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13 Vòi Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
14 Kính tắm đứng Kính cường lực, phụ kiện inox 304 Kính cường lực 10mm, Phụ kiện VPP 304

15 Phụ kiện treo khắn phòng tắm Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
16 Cửa phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc

VI

1 Gạch ngăn phòng Gạch Tân Uyên 8x8x19 8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

3 Gạch  ốp tường Full trần Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

4 Trần thạch cao Trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường Trần khung chìm chống ẩm, sơn trắng

5 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

6 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

7 Vòi sen tắm đứng (nóng lạnh) Sen thuyền Caesar/ Tương đương Phân phối chính hãng
8 Chống thấm WC  Chống thấm Kova Quét 2 lớp, chiều cao quét tường 0.5m
9 Bồn cầu 1 khối Bồn cầu  Caesar 1 khối/ tương đương Phân phối chính hãng
10 Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
11 Tủ Lavabo Ván MDF kháng ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Vòi Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
13 Kính tắm đứng Kính cường lực, phụ kiện inox 304 Kính cường lực 10mm, Phụ kiện VPP 304

14 Phụ kiện treo khắn phòng tắm Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
15 Cửa phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc

VII

1 Gạch lát nền Gạch men 15 x 50 cm

2 Tường sơn nước Màu sắc theo tòa nhà bả 2 lớp, 3 lớp màu

3 Máy giặt LG 9kg Phân phối chính hãng
4 Giá phơi đồ Tiêu chuẩn Giàn phơi gắn tường hoặc treo

I

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 60x60 cm

3 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

4 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

5 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

6 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun chính hãng bả 2 lớp, 3 lớp màu

7 Tường dán giấy trang trí Giấy trang trí Hàn Quốc Cuộn 15m2

8 Ổ cắm, công tắc  PANASONIC Chính hãng Màu trắng
9 Hệ thống PCCC  Đầu báo nhiệt, đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
10 Ống đồng máy lạnh 2HP (Vt+nc)  Ống đồng Thái Lan 7 dem, 6/10, dây điện Cadivi, đi 3 dây chính, 2 dây dự phòng
11 Tủ giày Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Hệ Tủ tivi Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

14 Đèn chùm trang trí Đèn led trang trí Đèn Led trang trí

15 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.5 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.5Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

16 Tivi Tivi LG 49 inch Phân phối chính hãng
17 Thảm trải sàn Thảm trải sàn nhập khẩu 1.6m x 2m

II

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 60x60 cm

3 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

4 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

5 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

6 Hệ thống PCCC  Đầu báo khói, đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
7 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

8 Tủ bếp trên Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

9 Tủ bếp dưới Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

10 Đá lát mặt bếp  Đá grannite Kim sa đen/ tương đương
11 Bếp điện từ Eurosun/ Tương đương Nhập khẩu chính hãng

12 Hút mùi bếp Eurosun/ Tương đương Nhập khẩu chính hãng

13 Chậu rửa FULLHOUSE Inox 304

14 Vòi rửa Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
15 Kệ inox để gia vị , thớt, dao  Inox 304  Inox 304
17 Tủ lạnh LG 255L/tương đương

18 Bộ bàn ăn 4 ghế Nhập khẩu  Nhập khẩu cao cấp, kích thước 1,4m 

II

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

3 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

4 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

5 Hệ thống PCCC  Đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
6 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

7 Cửa ngăn phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc
8 Sàn gỗ + Len nẹp tường Sàn lát gỗ công nghiệp  Dày 12mm, chống ẩm, Chống trầy AC4

9 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

10 Tủ áo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

11 Sofa đa năng Sofa có thể kéo thành giường ngủ Sofa bọc da

12 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.0Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

13 Chăn, ga, gối Chăn ga gối Nhập khẩu Hàn Quốc

PHÒNG VỆ SINH CHUNG

CĂN HỘ PHỤ

Phòng ngủ 1 (Phòng đa năng)

LÔ GIA

Phòng bếp (phòng ăn)

Phòng khách

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ 1

PHÒNG VỆ SINH MASTER

Hạng mục: Hoàn thiện nội thất căn hộ Cosmo City

CĂN HỘ CHÍNH

Phòng bếp (phòng ăn)

STT HẠNG MỤC VẬT LIỆU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO KHANG - FULL HOUSE

Địa chỉ: 34 Nguyễn Nghiêm, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

TEL: (028)225.3304 - (028)225.3308       Hotline: 096.163.3536

PHỤ LỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN DOUBLE KEY

Công trình: Cosmo City Quận 7



III

1 Gạch ngăn phòng
Gạch không nung AAC/ Gạch Tân Uyên 

loại I
8x8x19 cm

2 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm, sơn trắng

3 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

4 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

5 Hệ thống PCCC  Đầu phun sprinkler.  Theo hệ thống PCCC tòa nhà
6 Tường sơn Jotun Sơn + Bột bả Jotun bả 2 lớp, 3 lớp màu

7 Tường dán giấy trang trí Giấy trang trí Hàn Quốc Cuộn 15m2

8 Cửa ngăn phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc
9 Sàn gỗ + Len nẹp tường Sàn lát gỗ công nghiệp  Dày 12mm, chống ẩm, Chống trầy AC4

10 Màn cửa 2 lớp Màn cửa Hàn Quốc Vải lụa, gấm, chống xuyên sáng

11 Tủ áo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Giường ngủ có hộc kéo Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

13 Tủ đầu giường Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

14 Bàn trang điểm Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

15 Kệ tivi Ván MDF chống ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

16 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter
 Máy lạnh 1.0Hp, đã bao gồm chi phí lắp đặt, Ke lắp đặt dàn nóng, 

nhân công, vật tư phụ 

17 Tivi Tivi LG 43 inch Phân phối chính hãng
18 Chăn, ga, gối nệm Chăn ga gối nệm Nhập khẩu Hàn Quốc

IV

1 Gạch ngăn phòng Gạch Tân Uyên 8x8x19 8x8x19 cm

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

3 Gạch  ốp tường Full trần Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

4 Trần thạch cao giật cấp
Trần thạch cao giật cấp khung xương 

Vĩnh Tường
Trần khung chìm chống ẩm, sơn trắng

5 Đèn led âm trần Đèn led cao cấp MPE 9W âm trần

6 Dây dẫn điện Dây dẫn Cadivi chính hãng Dây Cadivi chính hãng lõi đồng

7 Vòi sen tắm đứng (nóng lạnh) Sen thuyền Caesar/ Tương đương Phân phối chính hãng
8 Chống thấm WC  Chống thấm Kova Quét 2 lớp, chiều cao quét tường 0.5m
9 Bồn cầu 1 khối Bồn cầu  Caesar 1 khối/ tương đương Phân phối chính hãng
10 Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
11 Tủ Lavabo Ván MDF kháng ẩm Hãng Thanh Thùy, bản lề phụ kiện vickini/tương đương

12 Vòi Lavabo Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
13 Kính tắm đứng Kính cường lực, phụ kiện inox 304 Kính cường lực 10mm, Phụ kiện VPP 304

14 Phụ kiện treo khắn phòng tắm Caesar/ tương đương Phân phối chính hãng
15 Cửa phòng  Cửa nhựa ABS Nhập Khẩu Hàn Quốc
V

2 Gạch lát nền Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

3 Gạch  ốp tường Full trần Gạch lát nền WhiteHorse 30x60 cm

3 Máy giặt LG 9kg Model: T2350VS2W

4 Giá phơi đồ Tiêu chuẩn Giàn phơi gắn tường hoặc treo

Phòng ngủ 2
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